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	Hà


BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

Thực hiện Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định như sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14)


- Về thẩm quyền xử phạt: Luật số 67/2020/QH14 đã bổ sung thêm nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Theo đó, các chức danh của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 39 đến Điều 49 Luật số 67/2020/QH14; lĩnh vực nông nghiệp đã bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt: Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Về mức phạt tiền tối đa: Khoản 10 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chăn nuôi là 100.000.000 đồng. 
- Về hình thức xử phạt bổ sung Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền áp dụng tại điểm k khoản 73, điểm c khoản 74 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14.

- Ngoài ra, Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung một số cụm từ: “tháo dỡ” thành “phá dỡ” tại điểm a khoản 73 Điều 1, “quản lý rừng, lâm sản” thành “lâm nghiệp” tại điểm c khoản 73 Điều 1, bổ sung cụm từ “quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm, hình sự theo bản án” tại khoản 31 Điều 1, sửa đổi mức phạt tối đa của các chức danh có thẩm quyền xử phạt,… 
Dự thảo Nghị định đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các chức danh có thẩm quyền xử phạt; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chăn nuôi; hình thức xử phạt bổ sung Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; một số cụm từ để phù hợp với Luật số 67/2020/QH14.
2. Luật Chăn nuôi
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Chăn nuôi năm 2018, lĩnh vực chăn nuôi bao gồm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi.
Do vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi và Khoản 10 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14 (đã nêu tại mục 1 của Báo cáo) 
3. Nghị định 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
- Tại điểm a khoản 3 Điều 13 quy định: “Doanh nghiệp đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, tự kê khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

- Tại điểm c khoản 4 Điều 27 quy định: “Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu gỗ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 03 tháng một lần vào ngày cuối của quý đến cơ quan Kiểm lâm sở tại theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Cung cấp các thông tin về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền;”
Dự thảo Nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm hành chính khi doanh nghiệp không thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13, điểm c khoản 4 Điều 27 của Nghị định 102/NĐ-CP.
4. Nghị định 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
- Tại Điều 12 quy định “Điều 12. Điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp”
- Tại Điều 18 quy định: “Điều 18. Hồ sơ giống cây trồng lâm nghiệp”
- Tại Điều 19 quy định: “Điều 19. Ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng lâm nghiệp”

- Tại Điều 20 quy định: 
“Điều 20. Công bố phù hợp tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp.
Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp phải công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp do mình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia.”
- Tại khoản 3 Điều 21 quy định: 
“3. Trước khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, số điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
- Tại điểm g khoản 2 Điều 23 quy định: “g) Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương.”

Dự thảo Nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định tại các Điều 12, 18, 19, 20, khoản 3 Điều 21 và điểm g khoản 2 Điều 23 của Nghị định 27/2021/NĐ-CP.
5. Quy định về cùng 1 hành vi nhưng có mức phạt khác nhau tại 03 Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi (thuộc lĩnh vực nông nghiệp)
- Tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: 

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sau đây:

a) Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như: Lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y;” 

- Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi quy định:

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nơi bày bán, kho chứa thức ăn chăn nuôi không tách biệt hoặc bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại khác.”
- Tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y quy định:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các  hành vi sau đây: 

b) Bán thuốc thú y chung khu vực hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc dùng cho người, lương thực, thực phẩm;”

 Dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng quy định mức phạt chung đối với 03 hành vi trên để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ./.
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